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 LỜI GIỚI THIỆU
Trên thế giới, các quốc gia đều phải đối mặt với tình trạng một bộ phận dân số bị khuyết tật do những nguyên nhân khác nhau gây ra và người khuyết tật trở thành mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Báo cáo thế giới về tình trạng khuyết tật của tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng thế giới (WB) công bố tháng 6/2011 cho thấy gần 1/5 tổng dân số ước tính trên toàn cầu sống chung với khuyết tật, người khuyết tật phải đối mặt với những khó khăn đáng kể khi hòa nhập đời sống xã hội bởi những hạn chế do khuyết tật mang lại và những rào cản xã hội không dễ dàng dỡ bỏ theo thời gian. Kết quả, người khuyết tật có sức khỏe kém hơn, trình độ học vấn thấp hơn, ít cơ hội phát triển hơn và các quyền cơ bản chưa được đảm bảo đầy đủ, bình đẳng so với các nhóm cộng đồng dân cư khác trong xã hội.

Ở nước ta do ảnh hưởng nặng nề của nhiều năm chiến tranh, thiên tai, bão lụt, rủi ro trong quá trình phát triển nên số người khuyết tật chiếm tỷ lệ khá cao trong dân số; ước tính có khoảng 6,7 triệu người Việt Nam bị khuyết tật
 và cứ 4 hộ gia đình thì có 1 hộ gia đình đang phải hỗ trợ cho người khuyết tật và con số trẻ em khuyết tật được ước lượng từ 1,2 – 1,3 triệu em và cũng tương tự như cộng đồng người khuyết tật trên thế giới, người khuyết tật Việt Nam cũng đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi hòa nhập đời sống xã hội, nỗ lực xây dựng cuộc sống, đóng góp xã hội, khẳng định bản thân. Đồng hành với người khuyết tật trong cuộc sống, bên cạnh gia đình, người thân của những người khuyết tật còn có sự tham gia, chung tay góp sức của toàn xã hội; đặc biệt là định hướng, chỉ đạo của Đảng, pháp luật, chính sách trợ giúp, hỗ trợ của nhà nước hướng tới đảm bảo công bằng, bình đẳng đối với người khuyết tật trong mọi mặt của đời sống xã hội. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm bảo quyền bình đẳng của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, đồng thời có chính sách hỗ trợ, trợ giúp người khuyết tật có điều kiện thuận lợi thực hiện quyền bình đẳng của mình. Quyền bình đẳng mọi mặt của người khuyết tật được thể chế hóa trong Hiến pháp, các văn bản pháp luật, chính sách nhà nước.
Tuy nhiên từ việc ban hành chính sách, các văn bản pháp luật cho đến việc thi hành chúng là một khoảng cách không nhỏ, đòi hỏi nỗ lực của các cấp, các ngành, của mọi từng lớp nhân dân và bản thân người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật. Trong đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách giúp mọi người hiểu đúng pháp luật, chính sách có vai trò to lớn đảm bảo pháp luật, chính sách được thi hành đúng trong thực tế. Đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật việc nắm bắt và hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình có vai trò quan trọng thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả pháp luật, chính sách có liên quan đến người khuyết tật.
Từ trước đến nay đã có nhiều cách thức, hình thức phổ biến pháp luật, chính sách về người khuyết tật: phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo chí,…hội nghị, hội thảo, câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, chính sách người khuyết tật,…đã thu được kết quả tốt tạo điều kiện cho người dân nói chung, người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật nói riêng bước đầu nắm bắt được luật pháp, chính sách nhà nước đối với người khuyết tật. Để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách người khuyết tật, cung cấp thông tin một cách hệ thống hơn, có trọng tâm và sát hơn với nhu cầu của người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật Hội vì sự phát triển của Người khuyết tật (AEPD) phối hợp với Bộ Lao Động Thương Binh và xã hội, các chuyên gia trong lĩnh vực người khuyết tật biên soạn cuốn sách: “Chính sách người khuyết tật Việt Nam – Hỏi và đáp”.
Cuốn sách này là cẩm nang bổ ích đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật trong việc cập nhật pháp luật, chính sách nhà nước, chỉ dẫn chi tiết đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật thực hiện quyền bình đẳng, thụ hưởng chính sách hỗ trợ, chế độ ưu đãi của nhà nước đối với người khuyết tật. Cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể, tổ chức của/vì người khuyết tật trong việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của người khuyết tật. Cuối cùng, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật hy vọng cuốn sách này sẽ có sự đóng góp xứng đáng vì quyền của người khuyết tật, cùng hướng tới một xã hội không rào cản trong tương lai.

Hội vì sự phát triển của người khuyết tật - AEPD
Phần thứ nhất

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
(ký họa: người khuyết tật đi bỏ phiếu bầu cử hộ đồng nhân dân các cấp)

1. Nhận dạng người khuyết tật

Câu 1. Những người nào được xác định là người khuyết tật? có gì khác nhau giữa người khuyết tật bẩm sinh và người khuyết tật do các nguyên nhân khác?
Trả lời:

Theo luật Người khuyết tật 2010: Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.
Người khuyết tật không phân biệt nguồn gốc nguyên nhân gây ra khuyết tật, có những người khi sinh ra đã bị khuyết tật (khuyết tật bẩm sinh), có những người khi sinh ra bình thường nhưng trong quá trình sống, lao động, học tập có thể bị khuyết tật vì những nguyên nhân khác nhau. Không có sự khác biệt giữa những người khuyết tật bẩm sinh và những người khuyết tật vì những nguyên nhân khác.
Câu 2. Để được xác nhận là người khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật cần làm những thủ tục gì?

Trả lời:

Việc xác nhận và thống kê số lượng người khuyết tật thuộc về trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã/phường, thị trấn (sau đây gọi là xã). Vì vậy người khuyết tật khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật  để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình cần gửi đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật tới ủy ban nhân dân xã. Hồ sơ, thủ tục xác nhận mức độ khuyết tật như sau:

· Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật (đơn do người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú);

· Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu;

· Bản sao Giấy xác nhận mức độ khuyết tật còn hiệu lực đối với trường hợp đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật;

·  Các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật; giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật sẽ nhận được thông báo của xã về thời gian xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật. Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp phải có mặt tại thời điểm xã tổ chức xác định mức độ khuyết tật. Sau trong thời hạn 05 ngày làm việc người khuyết tật sẽ được cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Giấy xác nhận khuyết tật có các nội dung cơ bản sau đây:

· Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của người khuyết tật;
· Địa chỉ nơi cư trú của người khuyết tật;
· Dạng khuyết tật;
· Mức độ khuyết tật.

Giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký. 

Câu 3. Thế nào là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người khuyết tật nhẹ? Mức độ khuyết tật có liên quan gì đến việc hưởng  chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà nước?
Trả lời:

Nghị định quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật nêu rõ:
· Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

·  Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc;

· Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc các trường hợp nêu trên.
Mức độ khuyết tật có liên quan đến việc hưởng chính sách trợ giúp của nhà nước, bên cạnh những chính sách trợ giúp chung của nhà nước đối với người khuyết tật, người khuyết tật đặc biệt năng và người khuyết tật nặng được hưởng một số chính sách trợ giúp khác liên quan đến bảo trợ xã hội và miễn giảm giá vé, gía dịch vụ của một số loại hình dịch vụ công.
2. Quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật

Câu 4. Người khuyết tật có quyền và nghĩa vụ gì? 

Trả lời:

Tất cả mọi người trong xã hội đều có các quyền con người như nhau, bao gồm các quyền công dân, các quyền về văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội. Theo luật Người khuyết tật ban hành 2010 có hiệu lực ngày 1/1/20111 người khuyết tật có các quyền sau đây:
· Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội;
· Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng;
· Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội; 
·  Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật; 
· Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của người khuyết tật:

Người khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật như các công dân bình thường khác trong xã hội.
Câu 5. Nhà nước làm gì để đảm bảo các quyền của người khuyết tật?

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm quyền của người khuyết tật thông qua:

· Ban hành chính sách; bố trí ngân sách thực hiện chính sách nhà nước về người khuyết tật;

· Xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật; 

· Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình về bảo vệ quyền người khuyết tật; 

· Phát triển các tổ chức của/vì người khuyết tật,

· Khuyến khích thành lập quỹ và hỗ trợ thành lập quỹ người khuyết tật, 

· Tổ chức hợp tác quốc tế về lĩnh vực người khuyết tật.
· Tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật.

II. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Các chính sách bảo trợ xã hội
(ký họa: sinh hoạt thường ngày của người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội)

Câu 6. Những người khuyết tật nào thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng? Mức hưởng trợ cấp là bao nhiêu?
Trả lời:

· Đối tượng được hưởng chính sách:

Người khuyết tật được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng là người khuyết khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (trừ những người khuyết tật đặc biệt nặng đang được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội).
· Mức trợ cấp
Mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ. Căn cứ vào mức chuẩn trợ cấp của Chính phủ, mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật được tính toán trên cơ sở lấy chuẩn trợ cấp nhân với hệ số tính mức trợ cấp xã hội. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật căn cứ theo mức độ khuyết tật, độ tuổi của người khuyết tật. Người khuyết tật trong diện hưởng chính sách là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật. Cụ thể như sau:

· Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;
·  Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em;
·  Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật nặng;
· Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em.

Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất.
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Câu 7. Để nhận được trợ cấp xã hội hàng tháng người khuyết tật cần làm thủ tục gì? Trình tự giải quyết như thế nào?
Trả lời:

Để được hưởng trợ cấp xã hội thì người đề nghị trợ cấp (người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật) làm hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật bao gồm các loại giấy tờ sau:

· Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

· Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

· Bản sao Sổ hộ khẩu;

· Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

· Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội;

· Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi đối với trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trình tự giải quyết trợ cấp xã hội như sau:

· Tiếp nhận hồ sơ

Để được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì đối tượng hoặc gia đình, người thân phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã tiếp nhận, hướng dẫn cá nhân nộp hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
· Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã, tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày. Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết. 

· Chuyển Hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày, nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký Quyết định trợ cấp xã hội.
· Trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện trả kết quả cho người nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội.
Câu 8. Những người khuyết tật nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng? Mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Trả lời:

· Đối tượng được hưởng chính sách:

Theo quy định của luật Người khuyết tật, đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:
· Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;
· Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;
· Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
· Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng được tính trên cơ sở lấy chuẩn trợ cấp nhân với hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc áp dụng đối với từng đối tượng khác nhau. Quy định Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cụ thể cho từng đối tượng như sau:

a.  Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi:

· Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi một con dưới 36 tháng tuổi;
· Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
· Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang nuôi từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi;
Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất.
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b. Đối với hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số một (1,0).

c. Đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số được quy định như sau:

· Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật đặc biệt nặng;
· Hệ số ba (3,0) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tật đặc biệt nặng trở lên.
Câu 9. Để nhận được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật hoặc người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật cần làm thủ tục gì và trình tự giải quyết như thế nào?
Trả lời:
Để được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc thì người đề nghị trợ cấp (người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật; gia đình có người khuyết tật; người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật) làm hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc được chia theo 3 đối tượng đề nghị cụ thể như sau:

· Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng để nhận được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, gia đình làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc gửi đến Ủy ban nhân dân xã. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

· Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

·  Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

· Bản sao Sổ hộ khẩu;

· Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội).

· Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 

Đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng để nhận được hỗ trợ kinh phí chăm sóc cần làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc gửi đến Ủy ban nhân dân xã. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

· Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) về đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định tại Điều 19 Nghị định này;

· Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

· Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc;

· Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

· Bản sao Sổ hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật (nếu có);

· Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của người khuyết tật;

· Bản sao Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.

· Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Trường hợp này chỉ áp dụng đối với những người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi (không áp dụng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng). Có 2 trường hợp  có thể xảy ra:

Trường hợp 1:  Người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội. Đối với trường hợp này cần làm hồ sơ đề trợ cấp xã hội bao gồm các loại giấy tờ sau:

· Tờ khai thông tin của người khuyết tật (theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

· Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

· Bản sao Sổ hộ khẩu;

· Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

· Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội;

· Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi đối với trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Với hồ sơ đề nghị này người khuyết tật sẽ nhận được trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng, đồng thời cũng nhận được kinh phí hỗ trợ chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Trường hợp 2:  Người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đến nay mang thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp này cần làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng. Hồ sơ bao gồm:

· Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

· Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế (đối với trường hợp đang mang thai)

·  Bản sao Giấy khai sinh của con dưới 36 tháng tuổi (trường hợp đang nuôi con nhỏ)

· Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và Bản sao Giấy khai sinh của con dưới 36 tháng tuổi (trường hợp đang mang thai và có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi – để được hưởng mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc cao hơn).

Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng tương tự như trình tự giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng (trình bày ở câu 7)

Câu 10. Những người khuyết tật nào thuộc diện được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội? Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và các mức cấp kinh phí chăm sóc là bao nhiêu?
Trả lời:

· Đối tượng được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội

Những người khuyết tật được tiếp nhân vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội là những người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống (không có gia đình, con cháu hoặc không có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc) 

· Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và các mức cấp kinh phí chăm sóc
Nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm các khoản sau: 

· Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Hệ số tính mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng là ba (3,0); trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi thì hệ số mức trợ cấp là bốn (4,0).
· Mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày. Mức hỗ trợ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Mua thẻ bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

· Mua thuốc chữa bệnh thông thường. Mức hỗ trợ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng. theo mức quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Mai táng khi chết. Mức hỗ trợ mai táng phí áp dụng đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội.

· Vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ. Mức hỗ trợ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Câu 10. Để được tiếp nhận vào nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội người khuyết tật cần làm thủ tục gì? Trình tự giải quyết như thế nào?
Trả lời:

Để được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì đối tượng hoặc gia đình, người thân phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội gồm:

· Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật;
· Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
· Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
· Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
· Bản sao Sổ hộ khẩu;
· Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
· Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
· Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội;
· Quyết định tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý;
· Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác, nếu có.

Trình tự giải quyết tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội như sau:
Trình tự giải quyết trợ cấp xã hội như sau:

· Tiếp nhận hồ sơ

Để được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì đối tượng hoặc gia đình, người thân phải làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã tiếp nhận, hướng dẫn cá nhân nộp hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
· Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã, tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày. Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết. 

· Chuyển Hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày, nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký Quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện quản lý, hoặc ký văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lý.
·  Trình hồ sơ lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lý, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển văn bản đề nghị đến Sở Lao động Thương binh và xã hộ tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội; trường hợp không tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
· Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện trả kết quả cho người nộp hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội.
Câu 11. Những người khuyết tật nào khi chết được hưởng chế độ mai tang phí? Mức hỗ trợ mai tang phí là bao nhiêu?

Trả lời:

· Đối tượng được hưởng chính sách:

Những người khuyết tật được hưởng chế độ mai tang phí là những người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng).

· Mức hưởng:

Mức hỗ trợ chi phí mai táng bằng mức hỗ trợ mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 67 ngày 13-4-2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định 13 ngày 27-2-2010 của Chính phủ. Mức hỗ trợ mai táng phí mức 3.000.000 đồng. Đối với trường hợp đối tượng thuộc diện được hỗ trợ các mức mai táng phí khác nhau thì chỉ được hỗ trợ một mức mai táng phí cao nhất. 
Câu 12. Gia đình có người khuyết tật, người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật cần làm thủ tục gì để nhận được chế độ mai tang phí khi người khuyết tật qua đời? Trình tự thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Khi người khuyết tật qua đời, gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức mai táng cho người khuyết tật làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.  Hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm:

· Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người khuyết tật;
· Bản sao giấy chứng tử của người khuyết tật.

Trình tự giải quyết trợ cấp xã hội như sau 

· Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức mai táng cho người khuyết tật, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
· Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

2. Chính sách giáo dục
(ký họa: 1 trẻ em khuyết tật trong lớp học hòa nhập)

Câu 13. Người khuyết tật có thể học tập ở những trường nào và được ưu tiên gì khi đi học?

Trả lời:
Tuyên bố Salamanca: “Giáo dục là quyền của con người và những người khuyết tật cũng có quyền được học trong các trường phổ thông và các trường đó phải được thay đổi để tất cả trẻ em đều được học”. Luật người khuyết tật 2010 nêu rõ “Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật. Nhà nước khuyến khích người khuyết tật tham gia học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập”. Người khuyết tật có thể tham gia học tập ở hệ thống các trường công lập

Theo đó người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các ưu tiên đối với người khuyết tật khi tham gia giáo dục. 
Ngày 25 tháng 10 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo Thông tư Liên tịch Quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật. Thông tư này áp dụng đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Theo đó một số ưu tiên đối với người khuyết tật tham gia giáo dục như sau:

Người khuyết tật được ưu tiên trong tuyển sinh
Độ tuổi nhập học của người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập được phép cao hơn so với độ tuổi quy định tối đa là 3 tuổi. Trường hợp độ tuổi nhập học của người khuyết tật nhiều hơn 3 tuổi do Hiệu trưởng quyết định. 

Độ tuổi nhập học của người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục bán hòa nhập hoặc giáo dục chuyên biệt do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập quyết định.

Về tuyển sinh, người khuyết tật được ưu tiên nhập học ở cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ngoài địa bàn cư trú.

Người khuyết tật được ưu tiên tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Cụ thể, căn cứ vào tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của người khuyết tật, kết quả học tập ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng quyết định nhận vào học đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng theo hình thức xét tuyển.

Thí sinh là người khuyết tật nhẹ dự thi vào các cơ sở giáo dục có tổ chức thi tuyển được cộng thêm 1,5 điểm vào điểm ưu tiên ở mức cao nhất.

Miễn học phí đối với người khuyết tật có khó khăn về kinh tế
Dự thảo quy định, miễn học phí đối với người khuyết tật có khó khăn về kinh tế học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập. Việc xác định đối tượng có khó khăn về kinh tế áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh việc miễn học phí, những người khuyết tật kể trên còn được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập với mức 100.000 đồng/người/tháng (có thể thay bằng 15% mức lương tối thiểu chung theo quy định của nhà nước) để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học đối với người khuyết tật học tập tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, và không quá 10 tháng/năm học đối với người khuyết tật học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Cũng theo Dự thảo, giảm học phí đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập với các mức: giảm 70% học phí cho người khuyết tật đặc biệt nặng; giảm 50% học phí cho người khuyết tật nặng; giảm 30% học phí cho người khuyết tật nhẹ. 

Dự kiến về chính sách học bổng đối với người khuyết tật
Người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng 100% mức học bổng chính sách áp dụng đối với người tàn tật, khuyết tật. 

Người khuyết tật nhẹ học tập tại các cơ sở trên được hưởng 50% mức học bổng chính sách áp dụng đối với người tàn tật, khuyết tật quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 

Thời điểm thực hiện chính sách học bổng được dự thảo Thông tư đề xuất áp dụng kể từ ngày 1/1/2012.

3. Chính sách dạy nghề và việc làm

(ký họa: 1 lớp dạy nghề thêu ren cho người khuyết tật)

Câu 14. Người khuyết tật có thể học những nghề gì và học nghề ở đâu?
Trả lời:

Chọn học nghề gì là một công việc khó khăn đối với tất cả những người có nhu cầu học nghề nói chung và người khuyết tật có nhu cầu học nghề nói riêng. Học nghề có liên quan chặt chẽ đến việc làm, thu nhập và cuộc sống sau này, vì vậy người khuyết tật nên có sự lựa chọn nghề phù hợp với năng khiếu, sở trường, sức khỏe bản thân và thị trường lao động địa phương nơi mình cư trú để thuận lợi cho đầu ra khi tìm kiếm việc làm.
Người khuyết tật nên tư vấn học nghề trước khi quyết định học nghề nào. Có nhiều kênh tư vấn học nghề mà người khuyết tật có thể nhận được tư vấn hiệu quả. Trước hết đó là gia đình, người khuyết tật nên xin tư vấn của người thân trong gia đình, họ hàng về nghề nào mà mình nên học; tiếp theo có thể xin tư vấn của bạn bè cùng cảnh ngộ, nhất là những người khuyết tật đã và đang có việc làm ổn định hoặc xin tư vấn những người trong Hội người khuyết tật của xã phường nơi cư trú (nếu có). Sẽ thuận tiện hơn cho người khuyết tật nếu trên địa bàn cư trú có dự án hỗ trợ người khuyêt tật của các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài, khi đó người khuyết tật có thể tìm đến ban quản lý dự án đề đạt nguyện vọng và sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ dự án.  Ngoài ra người khuyết tật có thể xin tư vấn học nghề ở các tổ chức hội của/vì người khuyết tật đóng trên địa bàn (nếu có). Một cách chính thống, để được tư vấn học nghề người khuyết tật có thể tìm đến các Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm đóng trên địa bàn cư trú, tại đây người khuyết tật được cán bộ của trung tâm tư vấn chọn nghề phù hợp và hướng dẫn làm thủ tục học nghề mà không phải trả phí. 

Người khuyết tật có thể học nghề ở các cơ sở dạy nghề của nhà nước hoặc của tư nhân; tuy nhiên cung như quá trình chọn nghề để học, người khuyết tật nên chọn nơi học nghề sao cho thuận lợi nhất cho quá trình học của mình.Hiện nay có 3 có ba hình thức dạy nghề phổ biến dành cho người khuyết tật gồm cơ sở sản xuất kinh doanh, gia đình và trung tâm dạy nghề. Đối với các trường hợp người khuyết tật được tư vấn ở các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm hoặc từ các dự án thì việc tìm nơi học là khá thuận lợi, cán bộ trung tâm/cán bộ dự án sẽ tư vấn nơi học và hướng dẫn thủ tục nhập học. Đối với người khuyết tật được tư vấn học nghề từ các kênh khác thì việc tìm nơi học sẽ khó khăn hơn một chút, lúc này người khuyết tật cần có sự giúp đỡ của người thân, bạn bè hoặc tổ chức hội của người khuyết tật hoặc có thể lên các trang Website để chọn nơi học phù hợp; hoặc tìm đến các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm để nhận được tư vấn và hướng dẫn thủ tục nhập học.
Câu 15. Khi tham gia học nghề người khuyết tật được ưu tiên gì? người khuyết tật cần làm thủ tục gì để nhận được những ưu tiên đó?
Trả lời:
Luật người khuyết tật 2010 nêu rõ: Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác. Người khuyết tật học nghề được xem xét cấp học bổng và trợ cấp xã hội, được miễn hoặc giảm học phí căn cứ mức độ khuyết tật và mức độ suy giảm khả năng lao động. Các chế độ đối với người khuyết tật học nghề, bổ túc nghề tại các cơ sở dạy nghề do Nhà nước quản lý áp dụng theo Nghị định 86 của Chính phủ ngày 23/11/1995 và Nghị định Nghị định  của Chính phủ số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004  về việc sửa  đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật. Cụ thể như sau:

· Được giảm 50% mức học phí đối với người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 31% đến 40%;
· Được miễn nộp học phí đối với người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên. Trong thời gian học nghề, bổ túc nghề, người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên nếu không hưởng lương, sinh hoạt phí hoặc học bổng thì hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội từ Ngân sách Nhà nước.

· Người khuyết tật học nghề ngắn hạn theo Chương trình thuộc Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) được hỗ trợ kinh phí với mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế); hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên;

· Người khuyết tật học nghề ngắn hạn theo Chương trình  thuộc “Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2012 – 2020” của Chính phủ, kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật được bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề với mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học.

Trong quá trình học nghề người khuyết tật nhận được chính sách hỗ trợ tại cơ sở học nghề mà không cần làm các thủ tục.
Câu 16. Nhà nước có những chính sách hỗ trợ gì về việc làm đối với người khuyết tật? Người khuyết tật cần làm thủ tục gì để nhận được chính sách hỗ trợ việc làm?

(ký họa: một cơ sở sản xuất cơ khí của người khuyết tật)

Trả lời:

Để tạo điều kiện cho người khuyết tật có việc làm, thu nhập và ổn định cuộc sống nhà nước ta đã có nhiều giải pháp thúc đẩy việc làm cho người khuyêt tật. Luật người khuyết tật 2010 các Điều 33, Điều 34 và Điều 35 quy định các biện pháp hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật thông qua chính sách khuyến khích người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật; ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc. Cụ thể:

1. Người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được hưởng chính sách sau đây:

· Vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành áp dụng đối với các dự án vay vốn giải quyết việc làm;
· Hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng các chính sách ưu đãi sau đây:

· Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
· Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế;
· Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật;
· Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật.

3. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc
· Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội;

·  Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe – phục hồi chức năng
(ký họa: cửa khám chữa bệnh dành riêng cho người khuyết tật – của số 2 bệnh viện Xây dựng Hà nội)

Câu 17. Người khuyết tật có thể khám chữa bệnh ở những cơ sở y tế nào và khi khám chữa bệnh có được ưu tiên không? 

Trả lời:

Luật người khuyết tật 2010 nêu rõ: Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế phù hợp; Trách nhiệm của các cơ sở y tế là thực hiện các biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật; Khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật. Vì vậy khi ốm đau hoặc có nhu cầu khám chữa bệnh người khuyết tật có thể đến bất cứ cơ sở y tế nào để được thăm khám. Tuy nhiên nếu người khuyết tật sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh cần lưu ý xem cơ sở y tế đó có thực hiện việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế không để tránh những phát sinh không cần thiết. Theo báo cáo của Bộ Y tế tính đến cuối năm 2010 cả nước có 8.204 cơ sở khám chữa bện ký hợp đồng để thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, bao gồm: 50 cơ sở tuyến trung ương, 510 cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, 1.190 cơ sở tuyến huyện và tương đương, 276 cơ sở tư nhân và 6.178 trạm y tế xã và y tế cơ quan/đơn vị. Như vậy cách tốt nhất là khi có nhu cầu khám chữa bệnh, người khuyết tật nên đến trạm y tế xã/phường nơi cư trú để được khám chữa bệnh hoặc được tư vấn thăm khám ở những cơ sở y tế phù hợp với tình trạng bệnh tật và điều kiện, nhu cầu  của người khuyết tật.

Luật người khuyết tật 2010 cũng nêu rõ: “Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh”. Điều 3, Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định: “Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai”.
Câu 18. Đối với người khuyết tật những trường hợp nào được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí? Trường hợp nào được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế? nếu không thuộc các trường hợp miến và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế thì người khuyết tật có thể mua thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?

Trả lời:

Đối tượng người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ sửa đổi Điều 8 Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007)  bao gồm:
· Người khuyết tật đặc biệt năng và người khuyết tật nặng;

·  Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.

Ngoài ra, những người khuyết tật không thuộc diên trên nhưng rơi vào một trong những nhóm đối tượng dưới đây cũng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí:
· Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ).
· Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.
· Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo

· Trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng.
· Trẻ em là con của người đơn thân thuộc diện hộ nghèo

· Trẻ em dưới 6 tuổi

· Các thành viên hộ nghèo trong danh sách hộ nghèo của xã/phường.
Câu 19. Người khuyết tật có thể nhận được hướng dẫn tập luyện hoặc tham gia tập luyện phục hồi chức năng ở đâu và khi có nhu cầu về các công cụ chỉnh hình, công cụ hỗ trợ có thể tìm được ở đâu?
Trả lời:

Để được hướng dẫn tập luyện hoặc tham gia tập luyện phục hồi chức năng, người khuyết tật có thể đến các cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng đóng trên địa bàn cư trú. Các cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng bao gồm: 

· Viện chỉnh hình, phục hồi chức năng;
· Trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng; 
· Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng;
· Khoa phục hồi chức năng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

· Bộ phận phục hồi chức năng của cơ sở bảo trợ xã hội;
· Cơ sở khác có thực hiện chức năng chỉnh hình, phục hồi chức năng.
Ngoài ra, người khuyết tật còn có thể nhận được hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng hoặc tham gia tập luyện phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Điều 21 luật Người khuyết tật 2010 quy định trạm y tế xã có trách nhiệm triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn người khuyết tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Mục 5, Điều 25 luật Người khuyết tật quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng,…” Theo số liệu báo cáo của các Sở Y tế và các bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng, đến năm 2010, chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật đã được triển khai rộng khắp tại 51 tỉnh, thành phố với 337 quận, huyện và 4.604 xã, phường trong cả nước. Các Trạm y tế xã đạt Chuẩn Quốc gia có phân công cán bộ y tế theo dõi về phục hồi chức năng cho và có đội ngũ cộng tác viên đồng thời là y tế thôn bản được tập huấn về PHCN, tham gia công tác theo dõi, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Như vậy, để nhận được hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng người khuyết tật có thể đến trạm y tế xã nơi cư trú để được cán bộ y tế hướng dẫn; đối với những nơi xa, người khuyết tật có thể gặp cán bộ y tế thôn bản để được hướng dẫn phục hồi chức năng. 

Khi có nhu cầu về dụng cụ chỉnh hình hoặc các công cụ hỗ trợ, người khuyết tật có thể đến trạm y tế xã hoặc gặp cán bộ y tế thôn bản để nhận được tư vấn về dụng cụ chỉnh hình phù hợp, nơi có thể xin cấp hoặc tìm mua; hoặc người khuyết tật có thể trực tiếp đến các địa chỉ cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng nêu trên để được tư vấn cụ thể liên quan đến dụng cụ chỉnh hình, công cụ hỗ trợ.
5. Các chính sách khác
(Ký họa: xe buýt có công cụ hỗ trợ lên xuống)

Câu 20. Người khuyết tật được ưu tiên gì khi trực tiếp sử dụng các dịch vụ văn hóa, thể theo, giải trí và du lịch, tham gia giao thông công cộng? Để được ưu tiên khi sử dụng dịch vụ cần có những giấy tờ gì?

Trả lời:

Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao tại các cơ sở văn hóa, thể thao. Các cơ sở văn hóa, thể thao bao gồm: Bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; Nhà hát, rạp chiếu phim; Các cơ sở thể thao khi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao trong nước;Các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác.

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng xe buýt.
Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa bằng các phương tiện sau đây:

· Giảm tối thiểu 15% đối với máy bay;
· Giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định.

Để được miễn, giảm giá vé dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật khi tham gia trực tiếp sử dụng dịch vụ.
Phần thứ hai

ĐỊA CHỈ Website CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI KHUYẾT TẬT
1. Website của cơ quan chính phủ 

http://www.chinhphu.vn  (Cổng thông tin điện tử chính phủ; Government Web Portal)
http://molisa.gov.vn  (Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội; Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs (MOLISA)
http://www.moh.gov.vn  (Bộ y tế - Ministry of Health)
http://www.moet.gov.vn   (Bộ giáo dục - đào tạo - Ministry of education and training)
http://www.moc.gov.vn  (Bộ xây dựng - Ministry of construction)
http://www.mt.gov.vn  (Bộ giao thông vận tải - Ministry of Transport)
http://www.mic.gov.vn  (Bộ Thông tin và truyền thông - Ministry of information and communications).

http://nccd.molisa.gov.vn và http://nccd.vn. (văn phòng điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)
2. Website của tổ chức của người khuyết tật
http://www.dphanoi.org.vn (Hội người khuyết tật TP Hà Nội - Hanoi Disabled People Association - DP Hanoi)
http://www.vabed.org.vn (Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam
Vietnam Association of Business and Enterprises of persons with disabilities - VABED)
http://tapchihuongnghiep.com.vn (Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập của Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam - VABED)


3. Website của tổ chức hỗ trợ người khuyết tật
http://www.nguoibaotro.vn   (Tạp chí Người Bảo trợ - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam - ASVHO) 
http://cuutrotreemtantat.com.vn  (Vietnam Relief Association for 
Handicapped Children - Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam)
http://www.cenforchil.org.vn  (Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em Cenforchil)
http://www.vietnamgateway.org  (Cổng phát triển Việt Nam - Development gateway)
http://www.vava.org.vn (Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Vietnam Association for Victims of Agent Orange/dioxin - VAVA)
http://ideavietnam.org  (Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập)
http://drdvietnam.com  (Chương trình khuyết tật và phát triển - Khoa Xã hội học, Đại học mở TP. HCM)

4. Tổ chức nước ngoài hỗ trợ NKT
http://www.ptu.dk (Hội Nạn nhân bại liệt và tai nạn Đan Mạch - PTU)
http://www.ambhanoi.um.dk/vi/menu/hotrophattrien/cactochucphichinhphucuadanmach/
HiNnNhnBiLitVTaiNnAnMchPTU
http://www.mcnv.nl (Ủy ban y tế Hà Lan - Việt Nam)
http://www.vnah-hev.org (VietNam Assistance for the Handicapped)
http://www.handicapvietnam.org (Handicap International Vietnam)

Phụ lục: 

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUAN TRỌNG QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT

NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP NGÀY 13/4/2007 VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nghị định này quy định chính sách và chế độ trợ giúp cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn, gọi chung là đối tượng bảo trợ xã hội.

Điều 2. Các chế độ trợ cấp, trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục tiêu. Việc trợ cấp, trợ giúp được thực hiện chủ yếu tại gia đình và cộng đồng nơi đối tượng bảo trợ xã hội sinh sống. Mức trợ cấp, trợ giúp được thay đổi tuỳ thuộc vào mức sống tối thiểu của dân cư.

Điều 3. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự nguyện giúp đỡ đối tượng bảo trợ xã hội.

Chương II
ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Điều 4. Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp hàng tháng do xã, phường, thị trấn quản lý gồm: 
1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

2. Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ). 

3. Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.

4. Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo.

5. Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo.

6. Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo.

7. Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.

8. Hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. 

9. Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi.

Điều 5.  Đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6 Điều 4 của Nghị định này thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống thì được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc nhà xã hội tại cộng đồng.

Điều 6. 
1. Đối tượng được trợ giúp đột xuất (một lần) là những người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, bao gồm:

a) Hộ gia đình có người chết, mất tích;

b) Hộ gia đình có người bị thương nặng;

c) Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng;

d) Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói;

đ) Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét;

e) Người bị đói do thiếu lương thực;

g) Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc;

h) Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, bệnh viện, cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, gia đình không biết để mai táng. 

Chương III
CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP THƯỜNG XUYÊN
Điều 7.
1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng là 120.000 đồng (hệ số 1); khi mức sống tối thiểu của dân cư thay đổi thì mức chuẩn trợ cấp xã hội cũng được điều chỉnh theo cho phù hợp.

2. Các mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất đối với từng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định này như sau: 

Bảng 1. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý
  
Điều 8. Các đối tượng nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nêu tại khoản 7 nuôi dưỡng; người tàn tật trong hộ gia đình nêu tại khoản 8; trẻ em là con của người đơn thân nêu tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế hoặc được khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Điều 9. 
1. Trẻ em từ 13 tuổi trở lên sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội tại cộng đồng, không còn học văn hoá thì được giới thiệu đến các cơ sở dạy nghề để học nghề theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Trẻ em mồ côi đã đến tuổi trưởng thành nhưng không tiếp tục học văn hoá, học nghề; người tàn tật đã phục hồi chức năng; người tâm thần đã ổn định đang ở cơ sở bảo trợ xã hội được đưa trở về địa phương (nơi đối tượng sinh sống trước khi vào cơ sở bảo trợ xã hội). Ủy ban nhân dân cấp xã và gia đình có trách nhiệm tiếp nhận và tạo điều kiện cho họ có việc làm, ổn định cuộc sống.

3. Trẻ em bị bỏ rơi sống tại cơ sở bảo trợ xã hội đã đến tuổi trưởng thành nhưng không tiếp tục học văn hoá, học nghề thì cơ sở bảo trợ xã hội và địa phương nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở có trách nhiệm hỗ trợ tạo việc làm, nơi ở và tiếp tục cho hưởng trợ cấp cho đến khi tự lập được cuộc sống, nhưng không quá 24 tháng.

Điều 10. Ngoài được hưởng khoản trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 7 Nghị định này, các đối tượng nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nêu tại khoản 7 nuôi dưỡng, người tàn tật không có khả năng tự phục vụ trong hộ gia đình nêu tại khoản 8; trẻ em là con của người đơn thân nêu tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này còn được hưởng thêm các khoản trợ giúp sau:

1. Các đối tượng đang học văn hoá, học nghề được miễn, giảm học phí, được cấp sách, vở, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật.

2. Khi chết được hỗ trợ kinh phí mai táng mức 2.000.000 đồng/người.

3. Các đối tượng ở cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Nhà nước quản lý ngoài các khoản trợ giúp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn được:

a) Trợ cấp để mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt đời sống thường ngày;

b) Trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh thông thường; riêng người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội mức 150.000 đồng/người/năm;

c) Trợ cấp vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Điều 11. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể ở Trung ương (có cơ sở bảo trợ xã hội) quyết định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc quyền quản lý cho phù hợp, nhưng không thấp hơn các mức quy định trên.

 
Chương IV
CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP ĐỘT XUẤT
Điều 12. Mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thấp nhất đối với các đối tượng quy định tại Điều 6 của Nghị định này như sau:

1. Đối với hộ gia đình:

a) Có người chết, mất tích: 3.000.000 đồng/người;

b) Có người bị thương nặng: 1.000.000 đồng/người;

c) Có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng: 5.000.000 đồng/hộ;

d) Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét:  5.000.000 đồng/hộ.

2. Cá nhân:

a) Trợ giúp cứu đói: 15 kg gạo/người/tháng; trong thời gian từ 1 đến 3 tháng;

b) Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc: 1.000.000 đồng/người;

c) Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú: 10.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 30 ngày. Trường hợp đặc biệt cần phải kéo dài thì thời gian được hưởng trợ cấp tối đa không quá 3 tháng và mức trợ cấp bằng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

3. Đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, gia đình không biết để mai táng được Ủy ban nhân dân cấp xã, bệnh viện, cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng thì các cơ quan, đơn vị đứng ra mai táng được hỗ trợ kinh phí mai táng thấp nhất là 2.000.000 đồng. 

Điều 13. Hộ gia đình có người là lao động chính bị chết, mất tích; hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất; hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng, lâm vào cảnh bị đói do thiếu lương thực, ngoài khoản trợ cấp nêu tại Điều 12 Nghị định này, được xem xét trợ giúp thêm các khoản sau cho đến khi hộ thoát khỏi diện nghèo:

1. Miễn, giảm học phí cho người đang học văn hoá, học nghề.

2. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế hoặc khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở chữa bệnh của Nhà nước.

3. Được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. 

Điều 14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức trợ giúp cụ thể đối với trường hợp nêu tại mục d khoản 1 Điều 6 cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng huy động nguồn lực của địa phương.

Nhà nước khuyến khích các địa phương nâng mức trợ cấp, trợ giúp cao hơn mức thấp nhất quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

	CHÍNH PHỦ
_______
Số: 13/2010/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
Hà Nội, ngày  27  tháng 02 năm 2010


 

NGHỊ ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp

các đối tượng bảo trợ xã hội

__________
 

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh về Người tàn tật ngày 30 tháng 7 năm 1998;

Căn cứ Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

 
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) như sau: 

1. Khoản 4 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“4. Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ.”

2. Khoản 5 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“5. Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.”

3. Khoản 8 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“8. Hộ gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định này, người mắc bệnh tâm thần quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ- CP được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định này.”

4. Điều 7 được sửa đổi như sau: 

“Điều 7.
1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng (hệ số 1); khi mức sống tối thiểu của dân cư thay đổi thì mức chuẩn trợ cấp xã hội cũng được điều chỉnh theo cho phù hợp.

2. Các mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất đối với từng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định này như sau: 

a) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý:

 
Đơn vị tính: nghìn đồng
	STT
	Đối tượng
	Hệ số
	Mức
 trợ cấp

	1
	Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: 
	 
	 

	
	Từ 18 tháng tuổi trở lên;
	1,0
	180

	
	Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS;
	1,5
	270

	
	Dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật nặng; bị nhiễm HIV/AIDS.
	2,0
	360

	2
	Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP:
	 
	 

	
	Dưới 85 tuổi;
	1,0
	180

	
	Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng;
	1,5
	270

	
	Từ 85 tuổi trở lên;
	1,5
	270

	
	Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng.
	2,0
	360

	3
	Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
	1,0
	180

	4
	Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định này:
	 
	 

	
	Không có khả năng lao động;
	1,0
	180

	
	Không có khả năng tự phục vụ.
	2,0
	360

	5
	Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định này.
	1,5
	270

	6
	Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
	1,5
	270

	7
	Đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP (mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận nuôi dưỡng): 
	 
	 

	
	Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên; 
	2,0
	360

	
	Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS;
	2,5
	450

	
	Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS. 
	3,0
	540

	8
	Đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 3 Điều 1 Nghị định này:
	 
	 

	
	Có 2 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần;
	2,0
	360

	
	Có 3 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần;
	3,0
	540

	
	Có từ 4 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần trở lên.
	4,0
	720

	9
	Đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP;
	 
	 

	
	Đang nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên;
	1,0
	180

	
	Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS;  
	1,5
	270

	
	Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS;
	2,0
	360


 

b) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong nhà xã hội tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý:
 

                                                                      Đơn vị tính: nghìn đồng
	STT
	Đối tượng
	Hệ số
	Mức trợ cấp

	1
	Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
	2,0
	360


 

c) Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội:

 
Đơn vị tính: nghìn đồng
 
	STT
	Đối tượng
	Hệ số
	Mức 
trợ cấp

	1
	Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP:
	 
	 

	
	Từ 18 tháng tuổi trở lên;
	2,0
	360

	
	Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS.
	2,5
	450

	2
	Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
	2,0
	360

	3
	Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
	2,0
	360

	4
	Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định này.
	2,5
	450

	5
	Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
	2,5
	450

	6
	Đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
	2,0
	360


d) Trường hợp đối lượng thuộc diện hưởng các mức khác nhau theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều này thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Đối với người đơn thân quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định này và đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP thì vẫn được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.” 

5. Điều 8 được sửa đổi như sau:

“Điều 8. Đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm:

1. Các đối tượng tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 1, khoản 2  Điều 1 Nghị định này.  

2. Các đối tượng tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và trẻ em là con của người đơn thân quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.”

6. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi như sau: 

“2. Khi chết được hỗ trợ mai táng phí mức 3.000.000 đồng. Đối với trường hợp đối tượng thuộc diện được hỗ trợ các mức mai táng phí khác nhau thì chỉ được hỗ trợ một mức mai táng phí cao nhất.”

7. Điểm b khoản 3 Điều 10 được sửa đổi như sau: 

“b) Trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh thông thường; riêng người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội mức 250.000 đồng/người/năm;”

8. Điều 12 được sửa đổi như sau: 

“Điều 12. Mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thấp nhất đối với các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP như sau:

1. Đối với hộ gia đình:

a) Có người chết, mất tích: 4.500.000 đồng/người;

b) Có người bị thương nặng: 1.500.000 đồng/người;

c) Có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng: 6.000.000 đồng/hộ;

d) Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét: 6.000.000 đồng/hộ;

đ) Hộ gia đình quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều này sống ở vùng khó khăn thuộc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định, mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/hộ.

2. Cá nhân:

a) Trợ giúp cứu đói: 15 kg gạo/người/tháng, trong thời gian từ 1 đến 3 tháng;

b) Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc: 1.500.000 đồng/người;

c) Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú: 15.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 30 ngày. Trường hợp đặc biệt cần phải kéo dài thì thời gian được hưởng trợ cấp tối đa không quá 90 ngày và mức trợ cấp bằng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

3. Đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, gia đình không biết để mai táng, được Ủy ban nhân dân cấp xã, bệnh viện, cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng thì các cơ quan, đơn vị đứng ra mai táng được hỗ trợ kinh phí mai táng thấp nhất bằng 3.000.000 đồng/người.”

9. Điều 15 được sửa đổi như sau: 

“Điều 15. Nguồn kinh phí trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng; kinh phí nuôi dưỡng, kinh phí hoạt động bộ máy, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản của cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội tại cộng đồng; kinh phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, khảo sát thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đối tượng, kinh phí hoạt động chi trả trợ cấp xã hội thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

10. Điểm a khoản 1 Điều 19 được sửa đổi như sau:

“a) Chủ trì hướng dẫn thực hiện Nghị định này; tuyên truyền, phổ biến chính sách; tổ chức khảo sát, thống kê; xây dựng phần mềm quản lý đối tượng; ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi giám sát, mẫu hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội;”

11. Khoản 5 Điều 19 được sửa đổi như sau: 

“5. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc bố trí kinh phí trợ giúp xã hội, kinh phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, khảo sát, thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đối tượng, kinh phí hoạt động chi trả trợ cấp xã hội cho các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội.”

12. Khoản 2 Điều 20 được sửa đổi như sau: 

“2. Tổ chức thực hiện chế độ trợ giúp xã hội cho các đối tượng quy định tại Nghị định này; ở những địa phương có điều kiện, thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thông qua các cơ quan cung cấp dịch vụ.”

13. Khoản 3 Điều 20 được sửa đổi như sau: 

“3. Chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng tại địa phương hướng dẫn các tổ chức và cá nhân hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo đảm kinh phí để  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, kinh phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, khảo sát thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đối tượng, kinh phí hoạt động chi trả trợ cấp xã hội.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2010.

2. Đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP thì chuyển sang hưởng chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

3. Đối tượng mới thuộc diện hưởng chính sách trợ giúp xã hội thì được hưởng từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH
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Nguyễn Tấn Dũng


MỤC LỤC
Lời giới thiệu

Phần thứ nhất: câu hỏi và trả lời………………………………………

I. Quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật………………………
1. Nhận dạng người khuyết tật

2. Quyền và nghĩa vụ

II. Chính sách nhà nước về người khuyết tật……………………..

1. Chính sách bảo trợ xã hội

2. Chính sách giáo dục
3.  Chính sách dạy nghề và việc làm

4. Chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe – phục hồi chức năng

5. Một số chính sách khác có liên quan

Phần thứ hai: Địa chỉ một số cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp người khuyết tật
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CHÍNH SÁCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM


HỎI VÀ ĐÁP


(Hình bìa: ký họa chủ đề ngày đi bộ vì người khuyết tật Việt Nam)
























































HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT – AEPD








Ví dụ minh họa:





Trường hợp 1: 


Bà Nguyễn Thị A là người khuyết tật nặng đang sống cùng với gia đình tại địa phương.


Mức chuẩn trợ cấp xã hội năm 2012 theo quy định của nhà nước là 360.000.000/tháng.


Mức trợ cấp xã hội hàng tháng bà A được hưởng là 2.0. như vậy số tiền trợ cấp hàng tháng mà bà A nhân được là:


Số tiền trợ cấp hàng tháng = 360.000 x 1.5 = 540.000 đồng/tháng





Trường hợp 2


Ông Nguyễn Văn B, 62 tuổi là người khuyết tật nặng đang sống cùng với gia đình tại địa phương.


Mức chuẩn trợ cấp xã hội năm 2012 theo quy định của nhà nước là 360.000.000/tháng.


Mức trợ cấp xã hội hàng tháng ông B được hưởng là 2.0. Như vậy số tiền trợ cấp hàng tháng mà ông B nhân được là:


Số tiền trợ cấp hàng tháng = 360.000 x 2.0 = 720.000 đồng/tháng








Một số trường hợp cần lưu ý


Trường hợp cả vợ và chồng là người khuyết tật thuộc diện hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng thì chỉ được hưởng một suất hỗ trợ kinh phí chăm sóc.


 Trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (không thuộc diện hưởng trợ cấp kinh phí chăm sóc hàng tháng) nhưng mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì vẫn được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hàng tháng.











� Kết quả Tổng điều tra Dân số nhà ở năm 2009
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